                                               


              CHỦ ĐIỂM: BẢN THÂN
Thời gian thực hiện trong 3 tuần ( Từ tuần 4 đến tuần 6)
(Từ ngày 6/10/2025 đến ngày 24/10/2025)

               - Tôi là ai : Từ ngày 6/10 - 10/10/2025 ( 1tuần)
               - Cơ thể của bé: Từ ngày 13/10 - 17/10/ 2025 ( 1 tuần)
        - Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh: Từ ngày 20/10 - 24/10/2025 (1tuần)

( Cô Trương Thị Lê dạy lớp MG lớn A 





































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Thời gian trong 3 tuần .Từ tuần 4 đến tuần 6 (Từ ngày 6/10/2025 đến 24/10/2025)
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 1. Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt lợn, thịt gà cá thu...
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: Rau muống, rau khoai, rau cải, cà chua.....
	- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.

	 - HĐ giờ ăn.
+Trẻ thực hiện trước và sau khi ăn trưa.
- HĐ chơi : 
Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai: Nấu ăn , bán hàng

	MT 4. Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản:
1. Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
1.  Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.
	- Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

	- Giờ vệ sinh tay, mặt, lúc nào trẻ thấy tay mặt bẩn thì đi rửa tay, mặt
- Sau giờ ăn
- Khi trẻ muốn đi vệ sinh, khi thấy quần áo mình bị ướt

	MT 7. Trẻ có một số hành vi  và thói quen tốt trong mặc, xếp quần áo
	- GDKNS: Dạy trẻ xếp quần áo.
	- HĐC: KNS
+ Dạy trẻ xếp quần áo.

	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: 
+ Đập bắt bóng tại chỗ. 
+ Bật liên tục vào vòng
	
+ Trẻ biết đập bắt bóng tại chỗ. 
+ Trẻ biết bật liên tục vào vòng
	- HĐ học:
 + Đập bắt bóng
tại chỗ. 
+ Bật liên tục vào vòng

	MT 17. Trẻ thể hiện  nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
	+ Trẻ biết bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m.


	   - HĐ học: 
+Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5m.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	
- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.    
+ Trò chuyện sáng theo PP unis.
Chủ đề :Cơ thể của bé

	- HĐ học: Trò chuyện sáng theo PP unis:Chủ đề: Cơ thể của bé.


	MT 41. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn. 





	-  Xác định phía phải, phía trái so với trẻ , với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.
- Xác định vị trí đồ vật phía trên -  phía dưới, phía trước - phía sau so với bạn thân trẻ, so với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.
	- HĐ học :LQVT
+ Xác định phía phải, phía trái so với trẻ , với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.
+ Xác định vị trí đồ vật phía trên -  phía dưới, phía trước - phía sau so với bạn thân , so với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.


	MT 44. Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình. 
- Tôi là ai
	-  HĐ học: KPXH
+ Tôi là ai


	MT51:Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội:
Ngày hội của các bà, các mẹ, cô giáo.
	- Trẻ biết một số ngày lễ trong năm như:
Vui ngày hội của bà, của mẹ 20/10
	- HĐ đón trẻ, trò chuyện với trẻ hàng ngày:
Cô trò chuyện với trẻ về ngày hội của bà, của mẹ  20/10 và cho trẻ xem một số hình ảnh và hoạt động trong ngày 20/10
HĐ chơi: Chơi ở góc học tập .Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về ngày hội của bà của mẹ 20/10.


	                                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 53. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đứng sang bên trái”.
	- Hiểu và làm theo được 2,3 yêu cầu liên tiếp.


	-  HĐ đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày: 
+Tập cho trẻ thực hiện  theo yêu cầu của cô


	MT 61.Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
 + Bé ơi
	- HĐ Học:
Thơ:  Bé ơi ( Phong Thu)

	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện
	- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh.
+ Gấu con bị sâu răng
	- HĐ học: 
Truyện
+ Gấu con bị sâu răng


	MT69: Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc,nhu cầu, ý nghĩa và kinh nghiệm của bản thân
	- Vẽ nét mặt vui, buồn, tức giận
 Sử dụng các hình ảnh, ký hiệu qua các hoạt động
	- HĐ đón trả trẻ, giao tiếp hàng ngày:
- HĐ chơi: Cho trẻ vẽ nét mặt vui buồn 


	MT 71.  Trẻ nhận dạng các chữ a, ă, â trong bảng chữ cái tiếng Việt. 
	- Làm quen chữ cái. a, ă, â.
- Trò chơi chữ cái a,ă,â

	- HĐ học: 
+ LQ CC: a ă â
+ Trò chơi chữ cái a,ă,â

	            LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 75. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (Dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác

	- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện với trẻ đặc điểm của trẻ...
- HĐ giờ chơi mọi lúc mọi nơi. 


	MT 78. Trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (CS 28)
	- Ăn mặc, công việc, sinh hoạt hàng ngày…
	- HĐ đón, trả trẻ: 
+ Trò chuyện với trẻ về Ăn mặc, công việc, sinh hoạt phù hợp với bạn trai, bạn gái.


	MT79. Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (CS 30)
	- Sở thích khả năng của bản thân
- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	- HĐ ở mọi lúc mọi nơi.

	MT 81: Trẻ dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi(CS 42)
	- Trẻ chơi với bạn hòa thuận, hòa đồng chơi với các bạn.
	-  HĐ đón, trả trẻ, trò 
chuyện hàng ngày: 
+ Trong giao tiếp , ứng 
xử hàng ngày 
HĐ chơi : Chơi ở góc
HĐ ngoài trời: 
+Trẻ chơi và hoạt động cùng các bạn

	MT 85. Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân ( CS 34)
	- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến.
	-  HĐ đón, trả trẻ, trò 
chuyện hàng ngày: 
+ Trong giao tiếp , ứng 
xử hàng ngày 

	MT 88. Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
	- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.
	-  HĐ đón, trả trẻ, trò 
chuyện hàng ngày

	                                    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, bản nhạc 
	-Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
+ Em là bông hồng nhỏ, Năm ngón tay ngoan, thật đáng chê
	- HĐ học: 
Nghe hát: - Em là bông hồng nhỏ ( Trịnh Công Sơn) 
- Năm ngón tay ngoan 
(Trần Văn Thu) 
- Thật đáng chê
- HĐ đón, trả trẻ:
+ Hát trẻ nghe những làn điệu dân ca các vùng miền

	MT 108. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 
+ Cái mũi. 
+ Trò chơi âm nhạc : Vòng tròn tiết tấu, Nhịp điệu âm nhạc.

	- HĐ học:
Dạy hát:
- Cái mũi (Lê Đức Thu Hiền)
- HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc : + Vòng tròn tiết tấu, Nhịp điệu âm nhạc
 Chơi ở góc : góc âm nhạc - tạo hình : hát múa các bài hát thật đáng yêu, mời bạn ăn cái mũi...

	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- VĐTN:  Bé quét nhà
- BDVN: Bé quét nhà; Cái mũi, thật đáng yêu, mời bạn ăn..Thơ “ Bé ơi”
NH: Thật đáng chê
TC: Bước nhảy vui nhộn
	- HĐ học: 
VĐTN: 
- Bé quét nhà( Hà Đức Hậu)
- BDVN: Bé quét nhà; Cái mũi, thật đáng yêu, mời bạn ăn .Thơ”Bé ơi”
NH: - Thật đáng chê (Dân ca nam bộ, Lời Việt Anh)
TC: Bước nhảy vui nhộn

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	-  Vẽ tô màu chân dung bé ( ĐT)
	- HĐ học:
+ Vẽ tô màu chân dung bé (ĐT)

	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục. 
- Cắt dán áo bạn trai , bạn gái (ĐT)
	- HĐ học:
+ Cắt dán áo bạn trai , bạn gái ( ĐT)


	MT 114. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	- Phối hợp các kỹ năng trang trí để tạo ra sản phẩm có màu sắc , kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục
- Trang trí khăn quàng cổ ( ĐT)

	- HĐ học:
+ Trang trí khăn quàng cổ( ĐT)



                         KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI  LÀ AI  (1 TUẦN )
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/10 - 10/10/2025)                                                                                              
	HĐ
      Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	- Đón trẻ,
- Chơi
-TDS
	- Cô đón trẻ vào lớp, ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu”. Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	PT nhận thức:
KP XH:  
Tôi là ai
	PT thể chất:
PTVĐ
VĐCB:
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m
TC: Chạy tiếp sức
	PT thẩm mỹ
Tạo hình:
Vẽ tô màu chân dung bé ( ĐT)

	Phát triển nhận thức
LQ VT: 
Xác định phía phải, phía trái so với trẻ, với bạn khác và với một vật nào đó làm chuẩn
	Phát triển thẩm mĩ:
Âm nhạc:
- VĐTN: “bé quét nhà”
- NH: Em là bông hồng nhỏ
- TC: Vòng tròn tiết tấu

	Chơi ngoài trời 

	1. Quan sát có mục đích: Quan sát đồ dùng của bé mũ, cặp, Xếp hình khuôn mặt bằng hột hạt,Xếp hình bàn tay , bàn chân Quan sát  bạn trai bạn gái.HĐTT: Lao động tại vườn trường.
 2. Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, Trốn tìm,kéo co, chạy cướp cờ…
 3.  Chơi tự do: Cô gợi  ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ

	Chơi hoạt động ở các góc
	 -  - Góc đóng vai: bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
     - Góc xây dựng- lắp ghép: Xây nhà bé, lắp ghép hình người.
 - Góc khoa học và toán :+  Đếm nhóm bạn trai, bạn gái và gắn số tương ứng.
  Luồn hạt, chơi bô linh đọc số, khám phá cùng bé, vòng quay kỳ diệu,  Trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về bạn trai, bạn gái , ôn chữ cái o ô ơ . Xác định vị trí phải, trái của đối tượng.
- Góc âm nhạc -tạo hình:Tô màu, nặn bạn trai bạn gái, Hát, đọc thơ về chủ 
điểm , Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.

	Ăn , ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	HDTCM:TCHT:Tự giới thiệu về bản thân
- Chơi theo ý thích
- VS -TT
	- GD KNS.
Dạy trẻ xếp quần áo
- Chơi theo ý thích
-V S- Trả trẻ
	Thực hiện vở chủ đề “ Bản thân” Trang 29,30
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	PT ngôn ngữ
Thơ“ Bé ơi”
VS- Trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp.
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, tt






                  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ CỦA BÉ ( 1 TUẦN)
                                    (Thời gian thực hiện: Từ ngày 13- 17/10/2025)
	HĐ
         Thứ
	Thứ 2
 
	Thứ 3
 
	Thứ 4
 
	Thứ 5
	Thứ 6


	-Đón trẻ
-Chơi
-TDS
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
  - Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	Trò chuyện sáng theo PP unis:Chủ đề :
Cơ thể của bé
	PT Thể chất:
PTVĐ
VĐVB:
Bật liên tục vào vòng.
TC: Lăn bóng vào gôn

	PT ngôn ngữ:
LQ CC
 Làm quen chữ cái a, ă, â
	PT ngôn ngữ:
Truyện:
Gấu con bị sâu răng
	PT thẩm mỹ:
Âm nhạc:
- DH: Cái mũi( TT)
- NH: Năm ngón tay ngoan
-TC ÂN: Nhịp điệu âm nhạc

	Chơi ngoài trời 

	 1. Hoạt động có mục đích:  Q/S:Thời tiết,  Xếp hột hạt hình bàn chân bàn tay, vẽ bạn trai , bạn gái, Qs cây xoài 
 -  Hoạt động thay thế: Lắc vòng, đá cầu, nhảy sạp
 2. Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống,lộn cầu vồng…
 3. Chơi tự do: Cô gợi ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ

	Chơi, hoạt động ở các góc
	      - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ...
     - Góc xây dựng, lắp ghép Xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán:  Chơi trò chơi: Khám phá cùng bé, Vòng quay kỳ diệu,  Đô mi nô, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Xem sách tranh ảnh về bản thân.Kể chuyện  theo tranh. Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â
 - Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt dán áo bạn trai , bạn gái , xé dán theo ý thích, làm quần áo, váy ....Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Hát, đọc thơ về chủ điểm- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường 

	Ăn, ngủ
	- Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ăn xong biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ngủ đúng giờ quy định. 

	Hoạt
động
chiều
	- Hướng dẫn TCM: TC: Đếm các bộ phận trên thể
- Chơi theo ý thích.
VS-TT 
	PT thẩm mỹ:
Tạo hình
Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái ( ĐT)
VS_TT
	Nghỉ SHCM
	- Làm quen bài hát : “Cái mũi”
- Chơi theo ý thích
-VS - trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp.
-VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ




                                         

                                      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH: (1 TUẦN )
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 20 - 24/10/2025)
	HĐ
    Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3
 
	Thứ 4
        
	Thứ 5
  
	Thứ 6


	- Đón trẻ
- Chơi
- TDS
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu” .Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	PT thể chất:
VĐCB:
Đập bắt bóng tại chỗ.
TC: Nhảy bì 
 
	PT nhận thức
Toán:
Xác định vị trí đồ vật Phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau so với bản thân,so với bạn khác và với vật nào đó làm vật chuẩn.
	PT thẩm mỹ
Tạo hình:
Trang trí khăn quàng cổ ( ĐT)

	PT ngôn ngữ
LQ CC:
Trò chơi chữ cái a,ă,â 
	PT thẩm mỹ
Âm nhạc
BDVNCCĐ
- Cái mũi, mời bạn ăn,bé quét nhà, Thật đáng yêu, thơ” Bé ơi”
NH:Thật đáng chê
TC: Bước nhảy vui nhộn 

	Chơi ngoài trời

	1. Quan sát có mục đích: Trải nghiệm chế biến món ăn, Trải nghiệm vật tan , vật không tan ,Q/s cây hoàng hậu , Q/s thời tiết, QS vườn rau                                       
  - Hoạt động thay thế:Tổ chức trò chơi kéo mo cau
2. Trò chơi vận động:  Mèo đuổi chuột, Chạy cướp cờ , Về đúng nhà....
3  3. Chơi tự do:Cô bao quát trẻ chơi

	Chơi,
hoạt động ở các góc

	-   - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, cô giáo..
     - Góc xây dựng: Lắp ghép Xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán : - Thực hiện bài tập trên mảng tường, phân loại 4 nhóm thực phẩm.Làm sách tranh truyện về bản thân. Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề, trò chuyện với trẻ về ngày 20/10
- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt , xé dán theo ý thích các khuôn mặt vui buồn  - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.  - Hát, đọc thơ về chủ điểm,
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Ăn, ngủ
	Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ngủ đúng giờ , đủ giấc

	Hoạt
động
chiều
	- HDTC: Bịt mắt bắt dê
-  Chơi theo ý thích 
-V S-Trả trẻ
	Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề Trang 31,32,33
-  Chơi theo ý thích 
-V S-Trả trẻ
	LQBM
TCCC: a, ă, â
	 Cho trẻ thực hiện vào vở thủ công  (trang 4)
- CTYYT
-VS- Trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp.
-VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần,TT


  


